
 

BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, 

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ TỪ 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ SỐ TRỌNG ĐIỂM; DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT 

TRIỂN, THIẾT KẾ, SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI, KIỂM THỬ SẢN PHẨM 

CHIP BÁN DẪN; DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU TRÍ TUỆ 

NHÂN TẠO VÀ DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TRONG CÔNG 

NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị quyết ban 

hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ 

ngân sách địa phương cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; 

dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm 

chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi 

nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Kết quả như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị quyết 

- Thực hiện Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15, trong đó giao 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội 

dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án sản xuất sản phẩm 

công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng 

gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ 

nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ. 

- Thành phố Cần Thơ, với vị thế là trung tâm khoa học và công nghệ của 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có nhu cầu hình thành hệ sinh thái công nghiệp 

công nghệ số về thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; thúc 

đẩy nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip 

bán dẫn; đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và tạo động lực 
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khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số. 

- Để có cơ sở pháp lý triển khai các chính sách hỗ trợ nêu trên, Sở Khoa học 

và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân 

dân thành phố xem xét, ban hành theo thẩm quyền. 

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá 

- Xác định cụ thể các thủ tục hành chính phát sinh trong quá trình thực hiện 

Nghị quyết. 

- Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp, chi phí tuân thủ của các 

thủ tục hành chính được quy định trong dự thảo. 

- Bảo đảm thủ tục hành chính được thiết kế đơn giản, minh bạch, khả thi, 

tránh phát sinh gánh nặng hành chính không cần thiết. 

- Làm căn cứ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân 

dân thành phố thông qua. 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Dự thảo Nghị quyết phát sinh 01 thủ tục hành chính mới, không sửa đổi 

hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính hiện hành. Cụ thể: 

STT Tên thủ tục hành chính 
Tính 

chất 

Cơ quan tiếp 

nhận, giải quyết 
Ghi chú 

1 

Thủ tục đề nghị hỗ trợ 

dự án sản phẩm công 

nghệ số trọng điểm; dự 

án nghiên cứu và phát 

triển, thiết kế, sản xuất, 

đóng gói, kiểm thử sản 

phẩm chip bán dẫn; dự 

án xây dựng trung tâm 

dữ liệu trí tuệ nhân tạo; 

dự án khởi nghiệp sáng 

tạo trong công nghiệp 

công nghệ số trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ 

Ban 

hành mới 

Sở Khoa học và 

Công nghệ (cơ 

quan thường trực 

tiếp nhận, thẩm 

định hồ sơ trình 

Ủy ban nhân dân 

thành phố, Hội 

đồng nhân dân 

thành phố quyết 

định) 

Thủ tục phát 

sinh mới theo 

Luật Công 

nghiệp công 

nghệ số số 

71/2025/QH15 

Không có thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc giữ nguyên. 

2. Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ 
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tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

a) Sự cần thiết (Theo Điều 6 Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 

năm 2022 của Bộ Tư pháp). 

Thủ tục hành chính này là cần thiết để thực hiện các quy định tại tại Khoản 4 

Điều 28, Khoản 2, Khoản 3 Điều 29 của Luật Công nghiệp công nghệ số số 

71/2025/QH15, giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể 

về Tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa 

phương. Việc thiết lập thủ tục là điều kiện bắt buộc để các doanh nghiệp, tổ chức 

có thể tiếp cận nguồn hỗ trợ một cách minh bạch, có căn cứ pháp lý rõ ràng. 

b) Tính hợp lý (Theo khoản 3 Điều 11 Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 

tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp). 

Nội dung yêu cầu 

đánh giá 

Đánh giá cụ thể đối với thủ tục hành chính trong Dự thảo 

Nghị quyết 

1. Tên thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục: “Thủ tục đề nghị hỗ trợ dự án sản phẩm công 

nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, 

sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án 

xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo; dự án khởi 

nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ”. 

- Tên được xác định rõ, theo đúng cấu trúc quy định tại điểm 

a khoản 2 Điều 11 Thông tư 03/2022/TT-BTP: Cụm từ thể 

hiện hành động của tổ chức, cá nhân (đề nghị hỗ trợ) + tên 

kết quả hoặc lĩnh vực quản lý (dự án sản phẩm công nghệ số 

trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản 

xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây 

dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo; khởi nghiệp sáng 

tạo trong công nghiệp công nghệ số… ).  

- Thể hiện rõ phạm vi, lĩnh vực, đối tượng, bảo đảm thống 

nhất, dễ hiểu và không gây nhầm lẫn với thủ tục hành chính 

khác. 

2. Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

- Đối tượng: Doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân 

được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, triển khai dự án 

thuộc 03 nhóm lĩnh vực quy định tại Điều 1 của Dự thảo 
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Nghị quyết.  

- Đối tượng được xác định rõ ràng, phù hợp Luật Công 

nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15, Luật Doanh nghiệp 

số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

76/2025/QH15, bảo đảm công bằng giữa các loại hình doanh 

nghiệp.  

- Hướng tới mở rộng đối tượng thụ hưởng nhưng vẫn bảo 

đảm tiêu chí năng lực, cam kết đầu tư lâu dài, minh bạch tài 

chính.  

- Việc xác định đối tượng hỗ trợ giúp tăng hiệu quả thực thi 

chính sách, tránh dàn trải, tập trung nguồn lực vào dự án 

trọng điểm. 

3. Cơ quan giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

- Cơ quan tiếp nhận và chủ trì thẩm định hồ sơ: Sở Khoa 

học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các đơn vị liên quan. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ: Ủy ban nhân 

thành phố Cần Thơ.  

Phân định thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định tại Luật 

Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 56/2024/QH15, 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và 

Thông tư 03/2022/TT-BTP (yêu cầu xác định rõ cơ quan tiếp 

nhận, cơ quan thẩm quyền và cơ quan phối hợp).  

Bảo đảm tính hợp lý, thuận tiện cho doanh nghiệp; khuyến 

khích áp dụng thủ tục điện tử qua Trung tâm phục vụ hành 

chính công thành phố, giảm thời gian, chi phí tuân thủ. 

4. Trình tự, cách 

thức thực hiện 

- Quy trình gồm 06 bước: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ → 

Thành lập Hội đồng thẩm định → Tổ chức thẩm định hồ sơ 

→ Tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân thành phố → Ủy ban 

nhân dân thành phố xem xét và quyết nghị hỗ trợ → Thông 

báo kết quả và triển khai hỗ trợ. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Trung tâm hành chính 
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công hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Trình tự, cách thức rõ ràng, minh bạch, tăng cường ứng dụng 

CNTT, phù hợp định hướng cải cách TTHC. 

5. Thành phần hồ 

sơ, thời hạn, kết 

quả 

- Hồ sơ đối với dự án sản phẩm công nghệ số trọng điểm; 

dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng 

gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn: 01 bộ gồm Đơn đề 

nghị hỗ dự án, Tài liệu chứng minh năng lực, Báo cáo tài 

chính, Hợp đồng thuê chuyên gia/nhân sự, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư.  

- Hồ sơ đối với xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân 

tạo: 01 bộ gồm Đơn đề nghị hỗ trợ dự án, Tài liệu chứng 

minh năng lực, Báo cáo tài chính, Xác nhận doanh nghiệp có 

hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Hợp đồng thuê 

chuyên gia/nhân sự, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Hồ sơ đối với khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp 

công nghệ số: 01 bộ gồm Đơn đề nghị hỗ trợ dự án, Thuyết 

minh nhiệm vụ, Tài liệu chứng minh năng lực, Báo cáo tài 

chính, Hợp đồng thuê chuyê gia/nhân sự, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư, Báo cáo kết quả phát triển dự án (khi kết thúc dự án). 

- Thời hạn giải quyết: không quá 40 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

- Kết quả: Quyết định của UBND thành phố (nếu được hỗ 

trợ) hoặc văn bản trả lời (nếu xét không đạt); thông báo kết 

quả xét hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ.  

Thành phần, thời hạn và kết quả được quy định rõ ràng, hợp 

lý, không phát sinh thêm giấy tờ, tiết kiệm chi phí tuân thủ. 

Nội dung yêu cầu 

đánh giá 

Đánh giá cụ thể đối với thủ tục hành chính trong Dự thảo 

Nghị quyết 

c) Tính hợp pháp 
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(1) Thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 

- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. 

* Đánh giá: 

Việc quy định thủ tục hành chính trong Dự thảo Nghị quyết được thực hiện 

theo đúng thẩm quyền được quy định tại: 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

- Luật Ngân sách Nhà nước; 

- Luật Công nghiệp công nghệ số. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành nghị quyết quy định 

chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương, trong đó bao gồm quy định trình tự, 

thủ tục, điều kiện để xét duyệt hỗ trợ dự án. 

Việc thiết kế các thủ tục “Đề nghị hỗ trợ dự án sản phẩm công nghệ số 

trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử 

sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo; dự án 

khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số” thuộc phạm vi điều chỉnh 

và đúng thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Do đó, thủ tục hành chính trong dự thảo nghị quyết được ban hành đúng 

thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành. 

(2) Sự thống nhất của nội dung quy định thủ tục hành chính 

* Đánh giá: 

Nội dung quy định thủ tục hành chính trong Dự thảo Nghị quyết bảo đảm 

thống nhất, đồng bộ trong toàn văn bản: 

- Các điều khoản về đối tượng, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền, thời hạn giải 

quyết được quy định xuyên suốt, logic, không mâu thuẫn nội dung. 

- Thủ tục hành chính chỉ được quy định một lần duy nhất tại Chương IV - 

Trình tự, thủ tục, hồ sơ và giải ngân hỗ trợ, không bị lặp lại ở chương khác. 

Nội dung của thủ tục không trái và không chồng chéo với các quy định 

pháp luật hiện hành, cụ thể: Không trái với Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu 

tư công, Luật Công nghiệp công nghệ số. 
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Do đó, nội dung thủ tục hành chính trong Dự thảo Nghị quyết có tính hợp 

pháp, thống nhất, không trái luật, không mâu thuẫn hoặc chồng chéo với văn bản 

cấp trên. 

d) Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: 

Dự thảo Nghị quyết không quy định thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành 

chính hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu 

và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án 

xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong 

công nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong đó: 

- Chi phí tuân thủ: 1.879.816 đồng. 

- Tổng chi phí thực hiện trong 01 năm: 7.023.208 đồng/năm 

Chi tiết đánh giá tác động của thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới tại 

Phụ lục I kèm theo Bản đánh giá này. (Biểu mẫu 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP). 

Chi tiết chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tại Phụ lục II kèm theo Bản 

đánh giá. (Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-

BTP). 

Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính của Nghị quyết ban hành Quy 

định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa 

phương cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên 

cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; 

dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo 

trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ./. 



Phụ lục I 

UBND TP. CẦN THƠ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Biểu mẫu 02/ĐGTĐ-BHM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP  

ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 
 

 

  

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa 

phương cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip 

bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ. 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1: Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đề nghị hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, 

đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công 

nghệ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cụ thể trong 

ngành, lĩnh vực mà Nhà nước 

cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù 

hợp với điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của địa 

phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nhà nước cần quản lý và định hướng phát triển ngành công nghiệp công nghệ số, đặc biệt là các sản xuất sản phẩm 

công nghệ số trọng điểm, chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số nhằm 

tạo nền tảng cho chuyển đổi số phát triển kinh tế số và đặc biệt là phát triển kinh tế tri thức. 

- Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nên việc hỗ 

trợ các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, 

kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo 

trong công nghiệp công nghệ số là vô cùng cần thiết. Những dự án này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền 

vững mà còn tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, hỗ trợ kịp thời giúp các doanh nghiệp đổi mới 

công nghệ, tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Cần Thơ phát triển 
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thành đô thị hiện đại, đóng vai trò đầu tàu khu vực. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương:   

- Sản phẩm công nghệ số trọng điểm là sản phẩm có tính chiến lược quốc gia, bảo đảm được thị trường trong nước có 

nhu cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao; có tiềm năng xuất khẩu; có tác động tích cực về đổi mới công nghệ và hiệu quả 

kinh tế đối với các ngành kinh tế khác và đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Các các dự án sản xuất sản 

phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip 

bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ 

số cần sự quản lý thống nhất và hỗ trợ có mục tiêu của Nhà nước để bảo đảm định hướng phát triển bền vững. 

- Các dự án sản phẩm trọng điểm này có chi phí đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, nên nếu không có cơ chế hỗ trợ 

đặc thù của địa phương thì doanh nghiệp khó triển khai, nhất là trong giai đoạn đầu. 

- Thành phố Cần Thơ còn hạn chế về hạ tầng công nghệ số và các sản phẩm công nghệ số mang tính then chốt, hiện 

đại, chưa thật sự đa dạng, giá trị sản phẩm chủ lực chưa cao và tính cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương còn chưa 

cao. Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế. Do đó, việc ban hành thủ tục hành chính về hỗ trợ 

dự án là cần thiết để cụ thể hóa chính sách khuyến khích đầu tư, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị công nghệ số vùng 

ĐBSCL. 

- Việc quản lý, thẩm định, xét duyệt hỗ trợ thông qua thủ tục hành chính này giúp đảm bảo minh bạch, hiệu quả sử 

dụng ngân sách, đồng thời đồng bộ hóa với chính sách trung ương theo Luật Công nghiệp công nghệ số số 

71/2025/QH15và Nghị quyết số 57/NQ-CP. 

 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ 

và lợi ích hợp pháp cụ thể của 

cá nhân, tổ chức cần được bảo 

đảm? 

a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm: 

- Việc ban hành thủ tục hành chính nhằm bảo đảm quyền tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các các dự 

án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử 

sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công 

nghiệp công nghệ số. 

- Doanh nghiệp được bảo đảm quyền bình đẳng trong việc nộp hồ sơ, xét duyệt và nhận hỗ trợ khi đáp ứng đủ điều 

kiện; được hưởng các chính sách khuyến khích về tài chính, khoa học - công nghệ, nhân lực và hạ tầng. 

- Đồng thời, doanh nghiệp có nghĩa vụ: 
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+ Cung cấp hồ sơ, tài liệu trung thực, đúng quy định; 

+ Sử dụng đúng mục đích khoản hỗ trợ đã được phê duyệt; 

+ Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện dự án, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. 

- Lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và tổ chức được bảo đảm thông qua việc quy định thủ tục minh bạch, công khai, 

có thời hạn giải quyết rõ ràng, tạo môi trường thuận lợi để đầu tư, nghiên cứu và các sản xuất sản phẩm công nghệ số 

trọng điểm; nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; xây dựng trung 

tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:  

- Để thực hiện nguyên tắc bình đẳng, minh bạch và có trách nhiệm giải trình trong việc xét duyệt, phân bổ nguồn lực 

hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án công nghệ cao. 

- Bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường trách nhiệm pháp lý đối với tổ chức, doanh 

nghiệp được nhận hỗ trợ, tránh tình trạng trục lợi chính sách hoặc sử dụng ngân sách sai mục đích. 

- Tạo hành lang pháp lý cụ thể giúp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thống nhất, đồng thời bảo vệ quyền lợi và 

nghĩa vụ song song giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. 

- Việc quy định thủ tục rõ ràng còn giúp nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, tổ chức khoa học công nghệ đổi mới sáng 

tạo, góp phần thu hút đầu tư, phát triển sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; nghiên cứu và phát triển, thiết kế, 

sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng 

tạo trong công nghiệp công nghệ số tại thành phố Cần Thơ Thơ theo đúng định hướng quy hoạch đến năm 2030. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp 

quy định thủ tục hành chính 

để thực hiện yêu cầu quản lý 

nhà nước hoặc thực hiện các 

biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và bảo đảm quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:  

- Việc ban hành thủ tục hành chính là cần thiết để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp 

công nghệ số, đặc biệt là sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng 

gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong công 

nghiệp công nghệ số;Đồng thời bảo đảm việc phân bổ, sử dụng nguồn lực ngân sách minh bạch, đúng mục tiêu. 

- Thủ tục hành chính giúp xác lập quy trình xét duyệt, thẩm định và ra quyết định hỗ trợ rõ ràng, tránh tùy tiện, bảo 

đảm công bằng giữa các doanh nghiệp. 

- Các biện pháp hỗ trợ có liên quan trực tiếp đến ngân sách nhà nước, chính sách đầu tư và phát triển công nghệ số, do 

đó cần có thủ tục hành chính để kiểm soát, theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ. 
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- Việc quy định thủ tục hành chính còn giúp cơ quan nhà nước có căn cứ pháp lý thống nhất trong việc hướng dẫn, giải 

quyết hồ sơ và kiểm tra sau hỗ trợ, đồng thời bảo đảm quyền và nghĩa vụ hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức được 

hưởng chính sách. 

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Tại Điều 10 của dự thảo Nghị quyết quy 

định: Trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát 

triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo 

và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số. 

 

4. Có biện pháp nào khác có 

thể sử dụng mà không phải 

bằng quy định thủ tục hành 

chính không? 

Có □     Không  

Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ………………………………………………………………………………… 

Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: ……. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nếu Không, nêu rõ lý do: Quy định của Luật công nghiệp công nghệ số quy định HĐND cấp tỉnh ban hành.  

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng 

thẩm quyền không? 

Có      Không □ 

Nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính được ban hành trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ - là văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, theo quy định tại: Khoản 2 Điều 

39, Khoản 6 Điều 40 của Luật Công nghiệp công nghệ số. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo 

hoặc không phù hợp, thống nhất 

với quy định tại các văn bản 

khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định 

như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………… 

- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………………. 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định 

như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………………….. 

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: …………………………………………………… 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự 

án, dự thảo ……………………………………………………………………………………………. 

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có      Không □ 

Nêu rõ lý do:  

- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về hồ sơ, trình tự, thời hạn giải quyết và cơ quan có thẩm quyền, 

phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp 

công nghệ số. 

- Các nội dung của thủ tục được trình bày minh bạch, thể hiện đầy đủ các thành phần: tên thủ tục, đối tượng thực hiện, 
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cơ quan giải quyết, kết quả thực hiện, thời hạn và hình thức nộp hồ sơ. 

- Thủ tục phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 87/2025/QH15; Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15; Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 56/2024/QH15; Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo số 93/2025/QH15. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và 

cụ thể về các bước thực hiện 

không? 

Có       Không □ 

Nêu rõ lý do:  

- Trình tự thực hiện được quy định rõ ràng, cụ thể trong Dự thảo Nghị quyết, gồm đầy đủ các bước: 

- Doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ và gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ công trực tuyến); 

- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, tổ chức thẩm định nội dung và tiêu chí hỗ trợ; 

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét quyết định hỗ trợ; 

- Thông báo kết quả và thực hiện hỗ trợ theo quyết định được ban hành. 

b) Có được quy định, phân định 

rõ trách nhiệm và nội dung 

công việc của cơ quan nhà nước 

và cá nhân, tổ chức khi thực 

hiện không? 

Có       Không □ 

Nêu rõ lý do:  

- Doanh nghiệp, tổ chức: chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, cung cấp thông tin trung thực, thực hiện nghĩa vụ báo cáo 

và sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: là cơ quan đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, tổng hợp, trình Ủy ban nhân 

dân thành phố xem xét. 

- Ủy ban nhân dân thành phố: xem xét quyết định hỗ trợ  

Trách nhiệm từng chủ thể được quy định cụ thể, không chồng chéo, đảm bảo tính minh bạch, thuận tiện cho doanh 

nghiệp và cơ quan quản lý. 
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c) Có áp dụng cơ chế liên thông 

không? 

Có      Không □ 

Nêu rõ lý do: Liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước: Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân thành 

phố trong quá trình giải quyết TTHC.  

 

d) Có quy định việc kiểm tra, 

đánh giá, xác minh thực tế của 

cơ quan nhà nước không? 

Có      Không □ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định:  

Cơ quan nhà nước (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các cơ quan phối hợp thông qua Hội đồng thẩm định) 

có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và xác minh thực tế dự án trước và sau khi hỗ trợ, bao gồm: 

- Kiểm tra tính trung thực của hồ sơ, năng lực của đơn vị đề nghị hỗ trợ; 

- Xác minh tình hình triển khai thực tế của dự án trước khi giải ngân; 

- Đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí hỗ trợ và kết quả đầu ra của dự án. 

Lý do quy định: 

Nhằm đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục tiêu, tránh trục lợi chính sách, đồng thời có cơ sở 

theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiệu quả các chương trình hỗ trợ công nghệ cao của địa phương. 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không  

Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: …………………………………………… 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử  

b) Nhận kết quả: 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không □ 

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện được quy định rõ ràng, đa dạng các hình thức nhằm phù hợp với điều kiện hoạt 

động của doanh nghiệp và năng lực cung cấp dịch vụ công của thành phố.  

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khi thực 

hiện không? Có      Không □ 

Nêu rõ lý do:  
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Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử  

- Việc cho phép nộp và nhận hồ sơ bằng hình thức điện tử giúp giảm thời gian đi lại, chi phí in ấn và xử lý thủ công; 

góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động hành chính công. 

- Các hình thức trực tiếp và bưu chính vẫn được duy trì để tạo thuận lợi cho những tổ chức chưa đủ điều kiện sử dụng 

dịch vụ trực tuyến. 

 Nhờ đó, cơ quan nhà nước tiết kiệm chi phí xử lý hồ sơ, lưu trữ và quản lý; doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ, tăng 

hiệu quả tiếp cận chính sách hỗ trợ. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn 

bản đề nghị xác nhận dự án 

thuộc đối tượng hỗ trợ theo Phụ 

lục 1 ban hành kèm theo Nghị 

quyết này; văn bản đề nghị hỗ 

trợ theo Phụ lục 2 

- Nêu rõ lý do quy định:  

 Là tài liệu bắt buộc thể hiện nguyện vọng, cam kết và thông tin pháp lý cơ bản của tổ chức, doanh nghiệp đề nghị hỗ 

trợ. Giúp cơ quan nhà nước xác định rõ chủ thể đề nghị, phạm vi, mục tiêu và nội dung dự án cần hỗ trợ. 

- Yêu cầu về hình thức: Văn bản theo mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết, có chữ ký của người đại diện theo pháp 

luật, đóng dấu (nếu có). 

 Lý do quy định: Bảo đảm tính xác thực, hợp pháp và thống nhất của hồ sơ; đồng thời là căn cứ để cơ quan nhà nước 

tổng hợp, phân loại hồ sơ và theo dõi kết quả hỗ trợ. 

b) Tên thành phần hồ sơ: Tài 

liệu, hồ sơ, chứng từ chứng 

minh doanh nghiệp đáp ứng tiêu 

chí và điều kiện hỗ trợ quy định 

tại khoản 3 Điều 4 và khoản 3 

Điều 5 Nghị quyết này 

- Nêu rõ lý do quy định:  

Giúp cơ quan thẩm định đánh giá tính khả thi, mức độ đáp ứng tiêu chí hỗ trợ và năng lực thực hiện dự án; là cơ sở 

xác định hiệu quả đầu tư và khả năng đóng góp cho việc phát triển sản phẩm trọng điểm, sản xuất, đóng gói, kiểm thử 

sản phẩm chip bán dẫn; trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số của 

địa phương. 

- Yêu cầu về hình thức: Trình bày bằng văn bản hoặc file điện tử đáp ứng theo tiêu chí, điều kiện quy định, có chữ ký 

xác nhận của người đại diện pháp luật, tài liệu được đóng dấu hoặc ký số hợp lệ nếu nộp trực tuyến. 

Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………… 

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng 

minh việc đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện thực hiện thủ tục hành 

chính có được quy định rõ ràng, 

Có      Không □ 

Nêu rõ: Đảm bảo hồ sơ có đầy đủ căn cứ khoa học và thực tiễn để đánh giá dự án; phù hợp với quy trình hỗ trợ sản 

xuất sản phẩm trọng điểm. 
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cụ thể ở thành phần hồ sơ của 

thủ tục hành chính không? 

d) Số lượng bộ hồ sơ: 

01 bộ) 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………………….. 

5. Thời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

- Có       Không □ 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 40 ngày làm việc (Không tính thời gian hoàn thiện, bổ sung hồ sơ). 

Lý do quy định: Bảo đảm đủ thời gian để thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan liên quan và trình Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét, phê duyệt hỗ trợ, phù hợp với tính chất đặc thù của dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng 

điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng 

trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số. 

b) Trong trường hợp một thủ 

tục hành chính do nhiều cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết, 

đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ quan 

và thời hạn chuyển giao hồ sơ 

giữa các cơ quan? 

Có      Không □ 

Lý do quy định: Thời hạn giải quyết được quy định rõ ràng, cụ thể, có căn cứ pháp lý, khả thi và phù hợp với quy trình 

phối hợp liên thông, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ 

số. 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: - Tổ chức: Trong nước       Nước ngoài □ 

Mô tả rõ:  

Đối tượng thực hiện là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có dự án sản xuất sản phẩm 

trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây 

dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ. 
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Lý do quy định:  

- Những đối tượng trên trực tiếp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và 

phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân 

tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số, phù hợp với mục tiêu phát triển công nghiệp công 

nghệ số và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

- Việc giới hạn đối tượng trong nước nhằm bảo đảm nguồn lực hỗ trợ ngân sách địa phương được sử dụng đúng mục 

tiêu, đồng thời khuyến khích hình thành doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn. 

- Cá nhân: Trong nước □     Nước ngoài □ (Chỉ áp dụng cho tổ chức là: Tổ chức, Doanh nghiệp). 

Mô tả rõ: …………………………………………………………………………… 

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có □     Không  

Nêu rõ lý do: Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 quy định hỗ trợ đối với Doanh nghiệp hoạt động sản 

xuất sản phẩm trọng điểm. 

b) Phạm vi áp dụng: 

  

- Toàn quốc □    Vùng □     Địa phương  

- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □ 

- Biên giới, hải đảo □ 

- Lý do quy định: Việc giới hạn phạm vi áp dụng ở cấp địa phương bảo đảm phù hợp thẩm quyền ngân sách và trách 

nhiệm quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có □     Không  

Nêu rõ lý do: Do đây là ngân sách của địa phương hỗ trợ. 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 1-4 doanh nghiệp.  
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7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể về cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính không? 

Có      Không □ 

* Lý do quy định:  

- Thủ tục hành chính được quy định rõ thẩm quyền giải quyết thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trên cơ sở 

đề nghị và thẩm định của Hội đồng thẩm định do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, trình Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, quyết định. 

- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ và đề xuất mức hỗ trợ, đảm bảo 

phù hợp với quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15; Luật Ngân sách nhà nước số 

83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn 

liên quan. 

- Quy định như vậy phù hợp với tính chất của chính sách hỗ trợ sử dụng nguồn ngân sách địa phương. 

- Các cơ quan phối hợp gồm Sở Tài chính và các đơn vị liên quan (thông qua Hội đồng thẩm định được thành lập)… 

được xác định rõ vai trò và thời hạn xử lý trong quy trình, bảo đảm liên thông, minh bạch và không chồng chéo. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền 

hoặc phân cấp thực hiện không? 

Có □     Không  

Nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính này liên quan trực tiếp đến chính sách tài chính và quyết định hỗ trợ từ ngân sách địa 

phương và Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 quy định Hội đồng nhân dân thành phố quy định, tiêu 

chí, quy trình, mức hỗ trợ nên thẩm quyền giải quyết phải do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định. Tuy nhiên, 

việc phân công phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính,…) đã bảo đảm tính 

chủ động, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí hành chính, do đó chưa cần thiết mở rộng thêm phân cấp hoặc ủy 

quyền. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và 

các chi phí khác (nếu có) 

không? 

- Lệ phí: Không       Có □ 

Nếu có, nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính này là thủ tục đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, không mang tính dịch 

vụ hành chính công thu phí. 

- Phí: Không       Có □ 
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Nếu Có nêu rõ lý do: Cơ quan nhà nước không cung cấp dịch vụ có thu phí trong quá trình tiếp nhận, thẩm định và 

trình phê duyệt hồ sơ. Mọi chi phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan 

chuyên môn, không thu của tổ chức, doanh nghiệp. 

- Chi phí khác: Không       Có □ 

Nếu Có, nêu rõ lý do: Không phát sinh chi phí hành chính nào khác ngoài chi phí doanh nghiệp tự chuẩn bị hồ sơ (in 

ấn, sao chụp, chứng thực nếu cần). Các chi phí này do doanh nghiệp tự chi trả, không thuộc phạm vi quy định của thủ 

tục hành chính. 

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): 

+ Mức phí: Không áp dụng. 

+ Mức lệ phí: Không áp dụng. 

+ Mức chi phí khác: Không áp dụng trong phạm vi thủ tục hành chính. 

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:  

Có      Không □ 

Lý do: Phù hợp với nguyên tắc không thu phí, lệ phí đối với thủ tục đề nghị hỗ trợ chính sách tài chính công, đảm bảo 

minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. 

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Thủ tục này 

không thuộc đối tượng điều chỉnh của chính sách thu phí, lệ phí, nên không quy định trong dự thảo nghị quyết. 

b) Quy định về cách thức, thời 

điểm nộp phí, lệ phí và các chi 

phí khác (nếu có) có hợp lý 

không? 

Có      Không □ 

Nội dung quy định: Không quy định việc nộp phí, lệ phí hay chi phí hành chính khác; toàn bộ thủ tục được thực hiện 

miễn phí cho doanh nghiệp. 

Lý do quy định:  

- Đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao không phát sinh nghĩa vụ tài chính hành chính. 

- Phù hợp chủ trương khuyến khích phát triển sản phẩm công nghệ số trọng điểm, sản phẩm chíp bán dẫn, trí tuệ nhân 

tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số theo Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15,  

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 và Nghị quyết số 57/NQ-CP năm 2024. 
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9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

  

Có      Không □ 

Lý do: Thủ tục hành chính này yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo mẫu đơn thống nhất nhằm bảo 

đảm thông tin được cung cấp đầy đủ, chính xác và thuận tiện cho việc thẩm định, tổng hợp, báo cáo. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn 

đề nghị hỗ trợ dự án (Mẫu 

01.ĐCT Phụ lục)  

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Biểu mẫu thu thập thông tin cơ bản của doanh nghiệp gồm: tên, mã số, địa chỉ, thông tin liên hệ, người đại diện, thông 

tin người đại diện; thông tin về dự án (quy mô, địa điểm, loại dự án, công nghệ áp dụng, mục tiêu, đối tượng tham gia, 

thời gian triển khai, tổng mức đầu tư, kinh phí hiện có, kế hoạch triển khai, kết quả đầu ra, các nội dung khác liên 

quan); nội dung và mức đề nghị hỗ trợ; các tài liệu kèm theo và cam kết. 

Lý do quy định: Mẫu được ban hành nhằm thống nhất việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ 

theo Nghị quyết; bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về pháp lý, năng lực và nội dung dự án. 

Việc quy định mẫu giúp cơ quan quản lý dễ dàng kiểm tra, đối chiếu, tránh sai sót và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục 

hành chính; đồng thời tăng tính minh bạch, công khai và trách nhiệm của doanh nghiệp khi cung cấp thông tin và sử 

dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có      Không □ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Đại diện pháp luật của Doanh nghiệp đề 

nghị hỗ trợ dự án. 

Lý do quy định: Quy định yêu cầu xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính 

pháp lý, tính xác thực và trách nhiệm của tổ chức khi đề nghị hỗ trợ. Việc xác nhận này thể hiện doanh nghiệp chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của thông tin, nội dung hồ sơ và việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ; 

đồng thời giúp cơ quan quản lý có căn cứ pháp lý rõ ràng khi xem xét, thẩm định và ra quyết định hỗ trợ dự án. 

c) Tên mẫu đơn, tờ 

khai 1: Thuyết minh nhiệm vụ 

phát triển dự án khởi nghiệp 

sáng tạo trong công nghiệp 

công nghệ số giai đoạn tiền 

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 2: Mẫu này áp dụng với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số giai 

đoạn tiền ươm tạo/ươm tạo/tăng tốc gồm các thông tin cơ bản về dự án (tên nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, mô tả ngắn 

về nhiệm vụ, nguồn nhân lực và tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật được sử dụng để thực hiện nhiệm, nhu cầu thực tiễn, 
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ươm tạo/ươm tạo/tăng tốc 

năm…. (Mẫu 02.TMTGCT Phụ 

lục)  

nội dung hoạt động, dự kiến sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ, Tính bền vững của quá trình thực hiện nhiệm vụ, 

Hiệu quả mang lại và sự kết nối, hợp tác với các chủ thể khác trong hệ sinh thái, Quá trình tham gia các dự án hỗ trợ 

khác, Tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vu, Dự toán kinh phí, Giải trình các khoản kèm theo thuyết minh).  

Lý do quy định: Việc ban hành mẫu giúp chuẩn hóa hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, bảo đảm đầy đủ thông tin 

phục vụ cho công tác thẩm định, xét duyệt và quản lý hỗ trợ của cơ quan nhà nước. Mẫu còn góp phần tăng tính minh 

bạch, công khai, thuận tiện trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời ràng buộc trách nhiệm của doanh 

nghiệp về tính trung thực, hiệu quả sử dụng vốn và tuân thủ quy định pháp luật. 

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có      Không □ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Đại diện pháp luật của Tổ chức, Doanh 

nghiệp đề nghị hỗ trợ dự án; Đơn vị quản lý nhiệm vụ; Tổ chức tham gia liên danh (nếu có); Chủ nhiệm nhiệm vụ. 

Lý do quy định: Quy định yêu cầu xác nhận của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính pháp lý, tính xác thực 

và trách nhiệm của các bên khi đề nghị hỗ trợ. Việc xác nhận này thể hiện trách nhiệm trước pháp luật về tính trung 

thực của thông tin, nội dung hồ sơ và việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ; đồng thời giúp cơ quan quản lý có căn cứ 

pháp lý rõ ràng khi xem xét, thẩm định và ra quyết định hỗ trợ dự án 

d) Tên mẫu đơn, tờ 

khai 1: Thuyết minh nhiệm vụ 

hỗ trợ phát triển dự án khởi 

nghiệp sáng tạo trong công 

nghiệp công nghệ số giai đoạn 

phát triển doanh nghiệp năm 

….. (Mẫu 03.TMDNCT Phụ 

lục)  

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 3: Mẫu này áp dụng với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số giai 

đoạn phát triển doanh nghiệp gồm các thông tin cơ bản về dự án (tên nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, mô tả ngắn về 

nhiệm vụ, năng  lực thực hiện, Tổng quan nhu cầu thị trường, Giải pháp, Sản phẩm/dịch vụ, mô hình kinh doanh, Nội 

dung hoạt động, dự kiến sản phẩm, kết quả thực hiện, Khả năng kiểm soát rủi ro, tính bền vững, Sự cần thiết hỗ trợ của 

Nhà nước, Quá trình tham gia các dự án hỗ trợ khác, Tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, Dự toán kinh phí, 

Giải trình các khoản kèm theo thuyết minh).  

Lý do quy định: Việc ban hành mẫu giúp chuẩn hóa hồ sơ đề nghị hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm đầy đủ 

thông tin phục vụ cho công tác thẩm định, xét duyệt và quản lý hỗ trợ của cơ quan nhà nước. Mẫu còn góp phần tăng 

tính minh bạch, công khai, thuận tiện trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời ràng buộc trách nhiệm 

của doanh nghiệp về tính trung thực, hiệu quả sử dụng vốn và tuân thủ quy định pháp luật. 

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có      Không □ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Đại diện pháp luật của Tổ chức, Doanh 

nghiệp đề nghị hỗ trợ dự án; Đơn vị quản lý nhiệm vụ; Chủ nhiệm nhiệm vụ. 
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Lý do quy định: Quy định yêu cầu xác nhận của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính pháp lý, tính xác thực 

và trách nhiệm của các bên khi đề nghị hỗ trợ. Việc xác nhận này thể hiện trách nhiệm trước pháp luật về tính trung 

thực của thông tin, nội dung hồ sơ và việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ; đồng thời giúp cơ quan quản lý có căn cứ 

pháp lý rõ ràng khi xem xét, thẩm định và ra quyết định hỗ trợ dự án 

đ) Ngôn ngữ - Tiếng Việt      Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: ……………………………………………… 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

- Đảm bảo thống nhất với ngôn ngữ sử dụng trong văn bản hành chính nhà nước. 

- Phù hợp với đối tượng thực hiện là tổ chức, doanh nghiệp trong nước. 

- Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mẫu đơn có thể bổ sung bản dịch tiếng Anh để thuận tiện khi 

cần đối chiếu thông tin, nhưng không bắt buộc. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Có      Không □ 

Lý do quy định: Thủ tục hành chính có quy định yêu cầu, điều kiện để bảo đảm lựa chọn đúng đối tượng được hỗ trợ, 

phù hợp với chủ trương phát triển sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản 

xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng tạo 

trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ; đồng thời đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

10.1. Đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh 

nghiệp đang hoạt động, đăng ký 

thành lập theo Luật Doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố; 

có đăng ký ngành nghề hoạt 

động chính thuộc danh mục sản 

phẩm công nghệ số trọng điểm; 

chấp hành các nghĩa vụ về thuế 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm chỉ những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hợp pháp, hoạt động đúng 

quy định và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, lao động và môi trường; không thuộc trường hợp đang 

bị xem xét xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư, tài chính, thuế, đất đai hoặc đang trong quá trình giải thể mới được thụ 

hưởng chính sách hỗ trợ; đồng thời loại trừ các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rủi ro cao hoặc không đủ điều 

kiện triển khai, qua đó bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước và sử dụng ngân sách hỗ trợ và phòng ngừa tình trạng lợi 

dụng, trục lợi ngân sách nhà nước, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành. 
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đối với Nhà nước và bảo hiểm 

xã hội cho người lao động; 

không thuộc trường hợp đang bị 

xem xét xử lý vi phạm pháp luật 

về đầu tư, tài chính, thuế, đất 

đai hoặc đang trong quá trình 

giải thể. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (từ thủ tục đăng ký doanh nghiệp). 

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (từ thủ tục quản lý thuế). 

Xác nhận tham gia BHXH (từ thủ tục quản lý BHXH). 

(Tùy mức độ yêu cầu của quy định, có thể chọn 1 hoặc nhiều loại giấy tờ trong các loại trên). 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………. 

b) Yêu cầu, điều kiện 2: Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

Khoản 1 Điều 37 Luật đầu tư số 

61/2020/QH14 hoặc Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư 

theo quy định của pháp luật 

(nếu có). 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm dự án phù hợp theo Luật đầu tư số 61/2020/QH14 và đã được cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định, chấp thuận về tính pháp lý và sự phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển;  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có     Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………. 

c) Yêu cầu, điều kiện 3: Có sản 

phẩm đầu ra là sản phẩm công 

nghệ số trọng điểm. 

- Lý do quy định: Quy định nhằm xác định, bảo đảm doanh nghiệp có đang hoạt động thật chất để cơ quan nhà nước 

có cơ sở xem xét tính khả thi, hiệu quả, phạm vi hỗ trợ và khả năng tạo ra giá trị của dự án; đồng thời bảo đảm tính 

minh bạch, trách nhiệm giải trình và hạn chế rủi ro lạm dụng chính sách. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Sản phẩm trọng điểm cụ thể. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 
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+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Cung cấp tài liệu giải trình, thuyết minh bổ sung (nếu được yêu cầu). 

………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Yêu cầu, điều kiện 4: Có cam 

kết phát triển lâu dài tại thành 

phố, duy trì hoạt động sản xuất, 

sản phẩm trọng điểm trong thời 

gian tối thiểu 05 năm kể từ khi 

được hưởng chính sách hỗ trợ. 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm doanh nghiệp thực sự gắn bó và đóng góp vào sự phát triển bền vững của 

hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn của thành phố; tránh tình trạng doanh nghiệp nhận hỗ trợ rồi rời đi hoặc chấm dứt 

hoạt động, gây lãng phí nguồn lực ngân sách. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………… 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Nộp văn bản cam kết. 

10.2. Dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh 

nghiệp đang hoạt động, đăng ký 

thành lập theo Luật Doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố; 

có đăng ký ngành nghề hoạt 

động chính thuộc nghiên cứu và 

phát triển, thiết kế, sản xuất, 

đóng gói, kiểm thử sản phẩm 

chip bán dẫn; chấp hành các 

nghĩa vụ về thuế đối với Nhà 

nước và bảo hiểm xã hội cho 

người lao động; không thuộc 

trường hợp đang bị xem xét xử 

lý vi phạm pháp luật về đầu tư, 

tài chính, thuế, đất đai hoặc 

đang trong quá trình giải thể. 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm chỉ những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hợp pháp, hoạt động đúng 

quy định và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, lao động và môi trường; không thuộc trường hợp đang 

bị xem xét xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư, tài chính, thuế, đất đai hoặc đang trong quá trình giải thể mới được thụ 

hưởng chính sách hỗ trợ; đồng thời loại trừ các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rủi ro cao hoặc không đủ điều 

kiện triển khai, qua đó bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước và sử dụng ngân sách hỗ trợ và phòng ngừa tình trạng lợi 

dụng, trục lợi ngân sách nhà nước, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (từ thủ tục đăng ký doanh nghiệp). 

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (từ thủ tục quản lý thuế). 

Xác nhận tham gia BHXH (từ thủ tục quản lý BHXH). 
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(Tùy mức độ yêu cầu của quy định, có thể chọn 1 hoặc nhiều loại giấy tờ trong các loại trên). 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………. 

b) Yêu cầu, điều kiện 2: Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

Khoản 1 Điều 37 Luật đầu tư số 

61/2020/QH14 hoặc Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư 

theo quy định của pháp luật 

(nếu có). 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm dự án phù hợp theo Luật đầu tư số 61/2020/QH14 và đã được cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định, chấp thuận về tính pháp lý và sự phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển;  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có     Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………. 

c) Yêu cầu, điều kiện 3: Có hợp 

đồng lao động hoặc hợp đồng 

thuê chuyên gia của doanh 

nghiệp đã có văn bản xác nhận 

là doanh nghiệp chip bán dẫn. 

Hợp đồng lao động hoặc hợp 

đồng thuê chuyên gia phải phù 

hợp với quy định pháp luật về 

lao động và phải có nội dung cụ 

thể vị trí, công việc trong lĩnh 

vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, 

kiểm thử tại doanh nghiệp chip 

bán dẫn. 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm năng lực và tính khả thi trong hoạt động của doanh nghiệp và môi trường 

được thụ hưởng hỗ trợ; hạn chế tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách và nâng cao tính minh bạch trong quản lý sử 

dụng ngân sách nhà nước. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

Hợp đồng lao động hoặc xác nhận tham gia BHXH. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có     Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Yêu cầu, điều kiện 4: Có sản 

phẩm đầu ra trong hoạt động 

nghiên cứu và phát triển, thiết 

kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử 

- Lý do quy định: Quy định nhằm xác định, bảo đảm doanh nghiệp có đang hoạt động thật chất để cơ quan nhà nước 

có cơ sở xem xét tính khả thi, hiệu quả, phạm vi hỗ trợ và khả năng tạo ra giá trị của dự án; đồng thời bảo đảm tính 

minh bạch, trách nhiệm giải trình và hạn chế rủi ro lạm dụng chính sách. 
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tại doanh nghiệp chip bán dẫn - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Sản phẩm trọng điểm cụ thể. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Cung cấp tài liệu giải trình, thuyết minh bổ sung (nếu được yêu cầu). 

………………………………………………………………………………………………………………… 

đ) Yêu cầu, điều kiện 5: Có cam 

kết phát triển lâu dài tại thành 

phố, duy trì hoạt động nghiên 

cứu và phát triển, thiết kế, sản 

xuất, đóng gói, kiểm thử tại 

doanh nghiệp chip bán dẫn 

trong thời gian tối thiểu 05 năm 

kể từ khi được hưởng chính 

sách hỗ trợ 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm doanh nghiệp thực sự gắn bó và đóng góp vào sự phát triển bền vững của 

hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn của thành phố; tránh tình trạng doanh nghiệp nhận hỗ trợ rồi rời đi hoặc chấm dứt 

hoạt động, gây lãng phí nguồn lực ngân sách. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………… 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Nộp văn bản cam kết. 

10.3. Dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh 

nghiệp đang hoạt động, đăng ký 

thành lập theo Luật Doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố 

và phải đăng ký hoạt động 

chính trong lĩnh vực công nghệ 

số, khoa học dữ liệu hoặc trí tuệ 

nhân tạo và được cấp phép đầu 

tư phù hợp với quy hoạch Hạ 

tầng dữ liệu quốc gia; chấp 

hành các nghĩa vụ về thuế đối 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm chỉ những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hợp pháp, hoạt động đúng 

quy định và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, lao động và môi trường; không thuộc trường hợp đang 

bị xem xét xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư, tài chính, thuế, đất đai hoặc đang trong quá trình giải thể mới được thụ 

hưởng chính sách hỗ trợ; đồng thời loại trừ các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rủi ro cao hoặc không đủ điều 

kiện triển khai, qua đó bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước và sử dụng ngân sách hỗ trợ và phòng ngừa tình trạng lợi 

dụng, trục lợi ngân sách nhà nước, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 
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với Nhà nước và bảo hiểm xã 

hội cho người lao động; chấp 

hành các nghĩa vụ về thuế đối 

với Nhà nước và bảo hiểm xã 

hội cho người lao động; không 

thuộc trường hợp đang bị xem 

xét xử lý vi phạm pháp luật về 

đầu tư, tài chính, thuế, đất đai 

hoặc đang trong quá trình giải 

thể. 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (từ thủ tục đăng ký doanh nghiệp). 

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (từ thủ tục quản lý thuế). 

Xác nhận tham gia BHXH (từ thủ tục quản lý BHXH). 

(Tùy mức độ yêu cầu của quy định, có thể chọn 1 hoặc nhiều loại giấy tờ trong các loại trên). 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………. 

b) Yêu cầu, điều kiện 2: Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

Khoản 1 Điều 37 Luật đầu tư số 

61/2020/QH14 hoặc Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư 

theo quy định của pháp luật 

(nếu có). 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm dự án phù hợp theo Luật đầu tư số 61/2020/QH14 và đã được cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định, chấp thuận về tính pháp lý và sự phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển;  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có     Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………. 

c) Yêu cầu, điều kiện 3: Doanh 

nghiệp phải có hợp đồng với 

đội ngũ nhân sự cần có chuyên 

môn cao trong các lĩnh vực: 

quản trị trung tâm dữ liệu, kỹ 

thuật phần cứng AI, điện năng, 

an ninh mạng và DevOps. 

- Lý do quy định: : Quy định nhằm bảo đảm năng lực và tính khả thi trong hoạt động của doanh nghiệp và môi trường 

được thụ hưởng hỗ trợ; hạn chế tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách và nâng cao tính minh bạch trong quản lý sử 

dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm cơ quan nhà nước có đầy đủ căn cứ đánh giá tính khả thi, hiệu quả và sự phù hợp 

của dự án trước khi quyết định hỗ trợ. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Hợp đồng lao động hoặc xác nhận tham gia BHXH. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………. 
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d) Yêu cầu, điều kiện 4: Doanh 

nghiệp phải có kế hoạch quản lý 

vòng đời thiết bị và cơ chế tái 

sử dụng, giảm phát thải carbon 

theo hướng trung hòa vào năm 

2050, phù hợp với Chiến lược 

Hạ tầng số Việt Nam và phương 

án sử dụng năng lượng tái tạo 

(như điện mặt trời hoặc điện 

gió). 

- Lý do quy định: Nhằm bảo đảm dự án mang lại giá trị công nghệ cao, giảm tác động môi trường, tăng khả năng 

thương mại hóa và phù hợp với Chiến lược Hạ tầng số Việt Nam. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………… 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Cung cấp kế hoạch và phương án cụ thể 

đ) Yêu cầu, điều kiện 5: Doanh 

nghiệp phải có chính sách quản 

lý dữ liệu tuân thủ tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001 (quản lý an toàn 

thông tin) và 27701 (bảo vệ dữ 

liệu cá nhân) và bộ quy trình 

vận hành chuẩn (SOP) bao gồm 

xử lý sự cố, phục hồi dữ liệu và 

giám sát 24/7 theo chuẩn quốc 

tế. 

Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận hành, đảm bảo an toàn dữ liệu; phòng 

ngừa rò rỉ công nghệ, bảo đảm an toàn môi trường, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và góp phần phát triển bền 

vững trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không   

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………… 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có       Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Cung cấp bộ quy trình ISO/IEC, mô tả giải pháp bảo mật, báo cáo đánh giá môi 

trường; triển khai biện pháp kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan quản lý và bộ quy trình vận hành chuẩn. 

e) Yêu cầu, điều kiện 6: Có cam 

kết phát triển lâu dài tại thành 

phố, duy trì hoạt động xây dựng 

trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân 

tạo trong thời gian tối thiểu 05 

năm kể từ khi được hưởng 

chính sách hỗ trợ 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm doanh nghiệp thực sự gắn bó và đóng góp vào sự phát triển bền vững của 

thành phố; tránh tình trạng doanh nghiệp nhận hỗ trợ rồi rời đi hoặc chấm dứt hoạt động, gây lãng phí nguồn lực ngân 

sách. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………… 
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+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Nộp văn bản cam kết. 

10.4 Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh 

nghiệp phải đăng ký thành lập 

trên địa bàn thành phố và phải 

đăng ký hoạt động chính trong 

lĩnh vực công nghệ số và Doanh 

nghiệp có tham gia một trong 

các hoạt động: khởi nghiệp sáng 

tạo trong công nghiệp công 

nghệ số ở giai đoạn tiền ươm 

tạo, tăng tốc; ở giai đoạn phát 

triển doanh nghiệp đã có sản 

phẩm/dịch vụ/giải pháp, khách 

hàng và đang phát triển sản 

phẩm, mở rộng thị trường. 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm chỉ những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hợp pháp, hoạt động đúng 

quy định pháp luật hiện hành. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (từ thủ tục đăng ký doanh nghiệp). 

 (Tùy mức độ yêu cầu của quy định, có thể chọn 1 hoặc nhiều loại giấy tờ trong các loại trên). 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………. 

b) Yêu cầu, điều kiện 2: Tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân có 

dự án khởi nghiệp sáng tạo phải 

đáp ứng điều kiện: Tại thời 

điểm đăng ký, chưa nhận được 

bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ 

ngân sách thành phố cho nội 

dung đề nghị hỗ trợ theo giai 

đoạn đề xuất hỗ trợ của dự án. 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch, công bằng, không trục lợi từ nguồn hỗ trợ ngân 

sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (từ thủ tục đăng ký doanh nghiệp). 

 (Tùy mức độ yêu cầu của quy định, có thể chọn 1 hoặc nhiều loại giấy tờ trong các loại trên). 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): cam kết của doanh nghiệp tại thời điểm đăng ký chưa nhận bất kỳ nguồn hỗ trợ 
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từ ngân sách thành phố. 

c) Yêu cầu, điều kiện 3: Tổ 

chức trung gian phải có tư cách 

pháp nhân được thành lập theo 

quy định của pháp luật Việt 

Nam có hoạt động hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ; chấp 

hành các nghĩa vụ về thuế đối 

với Nhà nước và bảo hiểm xã 

hội cho người lao động. 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm chỉ những tổ chức trung gian có tư cách pháp nhân hợp pháp, hoạt động 

đúng quy định pháp luật hiện hành. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có      Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (từ thủ tục đăng ký doanh nghiệp). 

 (Tùy mức độ yêu cầu của quy định, có thể chọn 1 hoặc nhiều loại giấy tờ trong các loại trên). 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………. 

d) Yêu cầu, điều kiện 4: Có cam 

kết phát triển lâu dài tại thành 

phố, duy trì hoạt động khởi 

nghiệp sáng tạo trong công 

nghiệp công nghệ số trong thời 

gian tối thiểu 03 năm kể từ khi 

được hưởng chính sách hỗ trợ 

- Lý do quy định: Quy định nhằm bảo đảm doanh nghiệp thực sự gắn bó và đóng góp vào sự phát triển bền vững của 

thành phố; tránh tình trạng doanh nghiệp nhận hỗ trợ rồi rời đi hoặc chấm dứt hoạt động, gây lãng phí nguồn lực ngân 

sách. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, doanh nghiệp, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………… 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Nộp văn bản cam kết. 

đ) Yêu cầu, điều kiện 5: Trường 

hợp doanh nghiệp lựa chọn đề 

nghị hỗ trợ phát triển dự án theo 

phương thức hỗ trợ sau thì hồ 

sơ chứng từ có liên quan của dự 

án phải trong thời gian có hiệu 

lực của Quy định này và trước 

- Lý do quy định: Nhằm bảo đảm bảo thời gian xin hỗ trợ phù hợp, khi doanh nghiệp đã có sản phẩm khởi nghiệp . 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………… 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có     Không □ 
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thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ không quá 36 tháng 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): hồ sơ chứng từ phù hợp. 

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính là gì? 

- Giấy phép □ 

- Giấy chứng nhận □ 

- Giấy đăng ký □ 

- Chứng chỉ □ 

- Thẻ □ 

- Quyết định hành chính  

- Văn bản xác nhận/chấp thuận  

- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ: ………………………………………………….................................... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy hoặc Bản điện tử. 

b) Kết quả thực hiện thủ tục 

hành chính có được mẫu hóa 

phù hợp không? 

Có □     Không  

Lý do: Nội dung quyết định phụ thuộc vào từng dự án cụ thể (loại hình, quy mô đầu tư, mức hỗ trợ, thời gian thực 

hiện, nguồn vốn), do đó cần được trình bày linh hoạt để đảm bảo phù hợp thực tiễn và tính pháp lý. 

c) Quy định về thời hạn có giá 

trị hiệu lực của kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính có hợp 

lý không (nếu có)? 

Có □     Không  

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  

+ Dự thảo Nghị quyết và thủ tục hành chính chưa quy định cụ thể thời hạn hiệu lực của kết quả thực hiện, do tính chất 

của kết quả là Thông báo kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ dự án đầu tư 

– đây là văn bản hành chính có hiệu lực thi hành cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ hoặc kết thúc dự án được hỗ trợ. 

+ Trong thực tế, thời hạn hiệu lực của kết quả (ví dụ: thời gian doanh nghiệp được nhận và sử dụng nguồn hỗ trợ hoặc 
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thời hạn hoàn thành dự án) sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định cụ thể căn cứ theo quy mô, tiến 

độ và tính chất của từng dự án. 

+ Việc không quy định cứng thời hạn ngay trong thủ tục giúp đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn triển khai 

và quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 

72/2025/QH15 và Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 59/2020/QH14 và 

Luật số 56/2024/QH15. 

+ Do đó, mặc dù không quy định cụ thể, nội dung này được đánh giá là hợp lý và phù hợp với thẩm quyền của cơ quan 

ban hành. 

d) Quy định về phạm vi có hiệu 

lực của kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? 

Toàn quốc □     Địa phương  

Lý do:  

- Kết quả của thủ tục hành chính Thông báo kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở Nghị quyết thành phố 

Cần Thơ về việc phê duyệt hỗ trợ dự án cụ thể, nên chỉ có hiệu lực trong phạm vi địa giới hành chính của TP. Cần 

Thơ. 

- Chính sách hỗ trợ được ban hành theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, sử dụng nguồn ngân sách địa 

phương, do đó chỉ áp dụng cho tổ chức, doanh nghiệp triển khai dự án trên địa bàn thành phố. 

- Quy định phạm vi hiệu lực ở cấp địa phương phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước, bảo đảm tính tự chủ ngân 

sách và đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Phạm Hồng Nhung 

Điện thoại cố định: …………………..; Di động: 0939784784; E-mail: phnhung1@cantho.gov.vn 



Phụ lục II 

UBND TP. CẦN THƠ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP  

ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

 

  

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THẢO NGHỊ QUYẾT 

 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ TRỌNG ĐIỂM; DỰ ÁN 

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN, THIẾT KẾ, SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI, KIỂM THỬ SẢN PHẨM CHIP BÁN DẪN; DỰ ÁN XÂY DỰNG 

TRUNG TÂM DỮ LIỆU TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TRONG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ TRÊN ĐỊA 

BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI 

STT 
Các công việc khi 

thực hiện TTHC 

Các hoạt động/ 

cách thức thực 

hiện cụ thể 

Thời gian 

thực 

hiện (giờ) 

Mức 

TNBQ/ 01 

giờ làm 

việc (đồng) 

Mức chi phí 

thuê tư vấn, 

dịch vụ (đồng) 

Mức phí, lệ 

phí, chi phí 

khác (đồng) 

Số 

lần 

thực 

hiện/ 

01 

năm 

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm 

Chi phí thực 

hiện 

TTHC (đồng) 

Tổng chi phí 

thực hiện 

TTHC/ 01 

năm (đồng) 

Ghi 

chú 

1 Chuẩn bị hồ sơ                     

1.1 

Đơn đề nghị hỗ trợ 

dự án theo Mẫu 

01.ĐCT Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị 

quyết này 

Điền thông tin 

Mẫu 01.ĐCT Phụ 

lục và ký tên, đóng 

dấu xác nhận của 

đại diện hợp pháp 

            1  53.784            -              1.000   1            4             54.784            219.136    
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STT 
Các công việc khi 

thực hiện TTHC 

Các hoạt động/ 

cách thức thực 

hiện cụ thể 

Thời gian 

thực 

hiện (giờ) 

Mức 

TNBQ/ 01 

giờ làm 

việc (đồng) 

Mức chi phí 

thuê tư vấn, 

dịch vụ (đồng) 

Mức phí, lệ 

phí, chi phí 

khác (đồng) 

Số 

lần 

thực 

hiện/ 

01 

năm 

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm 

Chi phí thực 

hiện 

TTHC (đồng) 

Tổng chi phí 

thực hiện 

TTHC/ 01 

năm (đồng) 

Ghi 

chú 

doanh nghiệp 

1.2 

Thuyết minh nhiệm 

vụ phát triển dự án 

khởi nghiệp sáng tạo 

trong công nghiệp 

công nghệ số theo 

mẫu Mẫu 

02.TMTGCT Mẫu 

03.TMDNCT Phụ 

lục ban hành kèm 

theo Nghị quyết này 

Điền thông tin 

Mẫu 02.TMTGCT 

hoặc Mẫu 

03.TMDNCT và 

ký tên, đóng dấu 

xác nhận của đại 

diện hợp pháp. 

3  53.784            -              4.000   1            1             165.352            165.352   

 1.3 

 Tài liệu, hồ sơ, 

chứng từ chứng 

minh doanh nghiệp 

đáp ứng tiêu chí và 

điều kiện hỗ trợ theo 

quy định 

Tập hợp hồ sơ có 

liên quan đến tiêu 

chí, điều kiện hỗ 

trợ (photo công 

chứng hoặc bản 

gốc). 

8       53.784            -          100.000         1          4           530.272         2.121.088    

1.3 

Bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư (nếu 

Sao y Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

            1          53.784            -              4.000         1        4             57.784            231.136    
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STT 
Các công việc khi 

thực hiện TTHC 

Các hoạt động/ 

cách thức thực 

hiện cụ thể 

Thời gian 

thực 

hiện (giờ) 

Mức 

TNBQ/ 01 

giờ làm 

việc (đồng) 

Mức chi phí 

thuê tư vấn, 

dịch vụ (đồng) 

Mức phí, lệ 

phí, chi phí 

khác (đồng) 

Số 

lần 

thực 

hiện/ 

01 

năm 

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm 

Chi phí thực 

hiện 

TTHC (đồng) 

Tổng chi phí 

thực hiện 

TTHC/ 01 

năm (đồng) 

Ghi 

chú 

có). (nếu có). 

2 Nộp hồ sơ 

Trực tiếp (di 

chuyển đến nơi 

nộp và nộp) 

            8         53.784            -                    -           1         4           430.272         1.721.088    

    Bưu chính             2  
                

53.784  
          -            40.000       1          4           147.568            590.272    

    Điện tử             1  53.784            -                    -           1         4             53.784            215.136    

3 
Nộp phí, lệ phí, chi 

phí khác 
            -    

                        

-    
          -                    -    

          

-    
          -                      -                        -      

3.1 Phí                     

3.2 Lệ phí                     

3.3 
Chi phí 

khác (nếu có) 
                    

4 

Chuẩn bị, phục vụ 

việc kiểm tra, đánh 

giá của cơ quan có 

thẩm quyền (nếu 

   0     0   0    0    0    0    0    0     
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STT 
Các công việc khi 

thực hiện TTHC 

Các hoạt động/ 

cách thức thực 

hiện cụ thể 

Thời gian 

thực 

hiện (giờ) 

Mức 

TNBQ/ 01 

giờ làm 

việc (đồng) 

Mức chi phí 

thuê tư vấn, 

dịch vụ (đồng) 

Mức phí, lệ 

phí, chi phí 

khác (đồng) 

Số 

lần 

thực 

hiện/ 

01 

năm 

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm 

Chi phí thực 

hiện 

TTHC (đồng) 

Tổng chi phí 

thực hiện 

TTHC/ 01 

năm (đồng) 

Ghi 

chú 

có) 

5 
Công việc 

khác (nếu có) 
   0     0   0    0    0    0    0    0     

6 Nhận kết quả 

Trực tiếp (Di 

chuyển đến nơi 

nhận kết quả và 

nhận kết quả) 

            8  
                        

-    
          -                    -    1 4          400.000         1.600.000    

    Bưu chính           -    
                        

-    
          -            40.000  

            

1  

            

4  
           40.000            160.000    

    Điện tử           -    
                        

-    
          -                    -      1      4                    -                        -      

  TỔNG          189.000    1.879.816 7.023.208         

 


